
  
 
 

 

BÁO BÀI - LỚP 11A – KHTN-ISP04 
Class Assignment Report - Grade 11A 

(Tuần/week: 32 Từ ngày/From 23/03/2026 đến ngày/To 27/03/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Phan Thị Hải Yến 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

23/03/2026 

1 SHCN Sinh hoạt lớp  

2 English Unit 8_Listening #1-5 p.156-157 Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

3 English Unit 8_Listening #1-5 p.156-157 Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

4  Toán   

5 Hướng nghiệp Xây dựng kế hoạch nghề nghiệp - Tư 
vấn nhóm (tt)  

6 Toán   

7 Toán   

8 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 
tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 
- TTTC: Bóng rổ 
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Học động tác nhồi bóng một tay, hai 
tay kết hợp dẫn bóng theo qua chướng 
ngại vật. 
- Ôn động tác chuyền và nhận bóng 
trước ngực, chuyền bóng đập đất. 
- Ôn động tác ném rổ (tiếp theo) 
- Ôn động tác hai bước lên rổ (tiếp 
theo) 
Tổ chức trò chơi vận động." 

Mặc đồng phục thể dục, 
giầy thể thao và bình nước 
cá nhân. 

9 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 
tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 

 



  
 
 

 

- TTTC: Bóng rổ 
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Học động tác nhồi bóng một tay, hai 
tay kết hợp dẫn bóng theo qua chướng 
ngại vật. 
- Ôn động tác chuyền và nhận bóng 
trước ngực, chuyền bóng đập đất. 
- Ôn động tác ném rổ (tiếp theo) 
- Ôn động tác hai bước lên rổ (tiếp 
theo) 
Tổ chức trò chơi vận động." 

Thứ Ba 
Tuesday 

24/03/2026 

1 Vật lý   

2 Vật lý   

3 English Unit 8_Listening #6-13 p.158-160 Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

4  English Unit 8_Listening #6-13 p.158-160 Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

5 Toán   

6 Toán   

7 Ngữ Văn KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK. 
 

8 Ngữ Văn KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK. 
 

9 Ngữ Văn 

TRẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
 
 
 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK. 
 

Thứ Tư 
Wednesday 
25/03/2026 

1 Ngữ Văn 

Bài 7: Sự thật trong tác phẩm ký /  Ghi 
chép và tưởng tượng trong ký 
Viết: Viết văn bản thuyết minh về một 
sự việc, hiện tượng trong đời sống xã 
hội.  
 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK. 
 

2 Toán   

3 GDĐP (STEAM PBL) Dự án SDGamelogy Mang theo TBĐT 

4  GDĐP (STEAM PBL) Dự án SDGamelogy Mang theo TBĐT 

5 Tự học/ Ôn tập HS tự học  



  
 
 

 

6 English (Expat) Review Unit 8 Vocabulary & Skills Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

7 English (Expat) Review Unit 8 Vocabulary & Skills Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

8 English (Expat) IELTS Practice Test Listening Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

9 Vật lý   

Thứ Năm 
Thursday 

26/03/2026 

1 Ngữ Văn 

Bài 7: Sự thật trong tác phẩm ký /  Ghi 
chép và tưởng tượng trong ký 
Viết: Viết văn bản thuyết minh về một 
sự việc, hiện tượng trong đời sống xã 
hội.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK. 
 

2 Lịch sử Bài 13. Việt Nam và Biển Đông (Tiết 1) SGK, bút viết, vở ghi 

3 Lịch sử Bài 13. Việt Nam và Biển Đông (Tiết 2) SGK, bút viết, vở ghi 

4  Sinh học Bài 28. Cơ thể sinh vật là một hệ thống 
mở và hoàn chỉnh 

Mang theo TBĐT, Sách vở 
Sinh học, đồ dùng học tập 

5 Hóa học Bài 18. Hợp chất carbonyl (tiếp theo)  

6 Sinh học 
Bài 29. Mối quan hệ giữa các quá trình 
sinh lí trong cơ thể và một số ngành 
nghề liên quan đến sinh học cơ thể 

Mang theo TBĐT, Sách vở 
Sinh học, đồ dùng học tập 

7 Sinh học 
Bài 29. Mối quan hệ giữa các quá trình 
sinh lí trong cơ thể và một số ngành 
nghề liên quan đến sinh học cơ thể 

Mang theo TBĐT, Sách vở 
Sinh học, đồ dùng học tập 

8 English (Expat) IELTS Practice Test Listening (cont.) Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

9 English (Expat) IELTS Practice Test Listening & 
correction 

Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

Thứ Sáu 
Friday 

27/03/2026 

1 Hóa học Bài 18. Hợp chất carbonyl (tiếp theo)  

2 Hóa học Bài 18. Hợp chất carbonyl (tiếp theo)  

3 English Khan Grammar: Unit 5 Lesson 3 
(cont.) 

Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 



  
 
 

 

 

4  English Khan Grammar: Unit 5 Lesson 3 
(cont.) 

Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

5 English (Expat) IELTS Practice Test Listening & 
correction (cont.) 

Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

6 Đại sứ HS sinh hoạt theo hướng dẫn  

7 Đại sứ HS sinh hoạt theo hướng dẫn  

8 Tin học - CN-KT Lập trình với bộ cảm biến và nam 
châm  

9 Tin học - CN-KT Lập trình với bộ cảm biến và nam 
châm  


